
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL Loại HB Số tiền Ghi chú

1 19020674  Lại Chí Công  17/03/2001  14  3.91 K64 E Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 19020737  Hoàng Như Ngọc  19/09/2001  14  3.91 K64 E Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 19020739  Phạm Phú Nhuận  04/07/2001  14  3.91 K64 E Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 20020846  Giang Văn Thức  01/08/2002  17  3.50 K65 E Xuất sắc Giỏi 7.600.000

2 20020755  Lương Đắc Bảng  29/04/2002  14  3.44 K65 E Xuất sắc Giỏi 7.600.000

3 20020756  Nguyễn Đình Bắc  11/03/2002  17  3.12 K65 E Tốt Khá 7.250.000

1 21021023  Tô Anh Quân  05/10/2003  16  3.85 K66 E Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 21021059  Bùi Hoàng Văn  23/07/2003  22  3.82 K66 E Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 21021057  Nguyễn Hợp Bảo Tùng  03/03/2003  23  3.80 K66 E Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 21021041  Nguyễn Văn Thắng  04/01/2003  18  3.78 K66 E Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP

HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2022-2023


